BÀI TẬP VỀ MẮT

A. TÓM TẮT NỘI DUNG CẦN NHỚ:
- Điểm cực viễn: Cv là điểm xa nhất mà mắt còn nhìn thấy rõ vật (Khi mắt nhìn vật ở cực viễn thì không điều tiết ( fmax) 

- Điểm cực cận: Cc là điểm gần nhất mà mắt còn nhìn rõ vật. (Khi mắt nhìn vật ở cực cận thì mắt điều tiết tối đa ( fmin)

- Khoảng cực viễn: là khoảng cách từ mắt đến điểm cực viễn : OCv.

- Khoảng cực cận: là khoảng cách từ mắt đến điểm cực cận: Đ = OCc
- Các tật của mắt: 


+ Mắt cận: Có OCv hữu hạn, điểm cực cận Cc gần hơn bình thường.





   Để khắc phục: đeo kính phân kỳ f = -OCv (kính đeo sát mắt).


+ Mắt viễn: Nhìn ở vô cực đã phải điều tiết, điểm CC xa hơn bình thường.






Để khắc phục: đeo kính hội tụ.


+ Mắt lão: CC xa hơn bình thường, CV ở vô cực. Khắc phục: Đeo kính hội tụ.

-Năng suất phân li của mắt: góc trông vật nhỏ nhất mà mắt còn phân biệt được 2 điểm trên vật

- Chú ý: Qua kính phân kỳ, vật ở vô cực tạo ảnh ở CV, vật ở điểm gần nhất tạo ảnh ở CC.

B. HƯỚNG DẪN BÀI TẬP:
Ví dụ 1: Mắt một học sinh nhìn rõ trong khoảng từ 10 cm tới 50 cm trước mắt.

a) Mắt học sinh này bị tật gì? Tại sao? Để khắc phục tật này cần đeo sát mắt một thấu kính gì? Có độ tụ bao nhiêu?

b) Khi đeo kính này, học sinh này có thể nhìn rõ vật trong khoảng nào trước mắt?

Hướng dẫn giải:

a) Học sinh này bị cận thị vì OCV vì hữu hạn (50cm)

Đeo sát mắt TKPK có f = - OCv = -50cm = -0,5m

Độ tụ 
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b) Khi đeo kính nhìn xa nhất ở vô cực.

Khi ảnh ảo ở Cc thì dc’ = - 10 cm.
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12,5 cm.

Ví dụ 2: 

Mắt một người cận thị có điểm cực cận cách mắt 12,5 cm và khoảng nhìn rõ của mắt là 37,5 cm.

    a) Hỏi người này phải đeo kính có độ tụ bao nhiêu để nhìn rõ được các vật ở vô cực mà không phải điều tiết

    b) Khi đeo kính thì mắt người ấy sẽ nhìn rõ được vật đặt cách mắt gần nhất bao nhiêu? Kính đeo sát mắt, quang tâm của kính coi như trùng với quang tâm của mắt 

Hướng dẫn giải: 
a. – Tìm điểm cực viễn CV = 50 cm

fK = - OCV = - 50 cm → DK = 1/fK = - 2 dp

b. - Ápdụngcôngthức
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trongđó d/ = - 12,5 cm (ảnhảo)

Thay số tính được d  
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16,7 cm 

Bài tập tự luyện:

a) 1) Mắt của một người có điểm cực cận cách mắt 10cm và khỏang cách từ điểm cực cận đến điểm cực viễn của mắt là 30cm 

b) Mắt người này bị tật gì? Tại sao? Độ tụ của kính phải đeo để nhìn vật ở xa mà mắt không phải điều tiết.

c) Khi đeo kính người đó nhìn được vật gần nhất cách mắt bao nhiêu? (Coi kính đeo sát mắt)

2) Mắt của một người có điểm cực viễn cách mắt 50 cm và điểm cực cận cách mắt 12,5 cm.

a. Mắt người này bị tật gì? Tính độ tụ của kính phải đeo sát mắt để thấy được vật ở xa mà không phải điều tiết;

b. Khi đeo kính trên người ấy thấy được vật gần nhất cách mắt là bao nhiêu?

3) Một người phải đeo sát mắt 1 thấu kính có D1 = – 1 dp mới nhìn rõ được các vật nằm cách mắt từ 20 cm đến vô cực.

a) Xác định điểm Cực viễn, Cực cận của mắt.

b) Nếu người ấy thay thấu kính trên bằng 1 thấu kính khác có D2 = – 2 dp thì sẽ nhìn rõ được các vật nằm trong khoảng nào?

4) Một người muốn nhìn rõ vật ở rất xa mà không điều tiết phải mang sát mắt thấu kính có độ tụ D = - 2dp. Hỏi mắt người ấy bị tật gì? Điểm cực viễn cách mắt bao nhiêu?
BÀI: KÍNH LÚP

TÓM TẮT LÝ THUYẾT

I. Tổng quát về các dụng cụ quang học bỗ trợ cho mắt

+ Các dụng cụ quang bỗ trợ cho mắt đều có tác dụng tạo ảnh với góc trông lớn hơn góc trông vật nhiều lần.

+ Số bội giác: G = [image: image5.wmf]0
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II. Công dụng và cấu tạo của kính lúp

+  Kính lúp là dụng cụ quang bỗ trợ cho mắt để quan sát các vật nhỏ.
+ Kính lúp được cấu tạo bởi một thấu kính hội tụ (hoặc hệ ghép tương đương với thấu kính hội tụ) có tiêu cự nhỏ (cm).

III. Sự tạo ảnh qua kính lúp

  + Đặt vật trong khoảng từ quang tâm đến tiêu điểm vật của kính lúp. Khi đó kính sẽ cho một ảnh ảo cùng chiều và lớn hơn vật. 

+ Để nhìn thấy ảnh thì phải điều chỉnh khoảng cách từ vật đến thấu kính để ảnh  hiện ra trong giới hạn nhìn rỏ của mắt.  Động tác quan sát ảnh ở một vị trí xác định gọi là ngắm chừng ở vị trí đó.

+ Khi cần quan sát trong một thời gian dài, ta nên thực hiện cách ngắm chừng ở cực viễn để mắt không bị mỏi.

IV. Số bội giác của kính lúp

+ Xét trường hợp ngắm chừng ở vô cực. Khi đó vật AB phải đặt ở tiêu diện vật của kính lúp. 
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  Người ta thường lấy khoảng cực cận OCC = 25cm. Khi sản xuất kính lúp người ta thường ghi giá trị G( ứng với khoảng cực cận này trên kính (5x, 8x, 10x, …).

+ Khi ngắm chừng ở cực cận: 

Gc = |k| = |[image: image11.wmf]C
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